
 

 

 UBND TỈNH THANH HOÁ 
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-SNNMT Thanh Hoá, ngày        tháng      năm 2025 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Tổ ứng cứu sự cố an toàn thông tin  

của Sở Nông nghiệp và Môi trường  

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG THANH HÓA 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật An toàn thông tin mạng ngày 19/11/2015; 

Căn cứ Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về 

đảm bảo an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; 

Căn cứ Quyết định số 964/QĐ-TTg ngày 17/8/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Chiến lược bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia giai 

đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột 

phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; 

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 09/01/2025 của Chính phủ ban hành 

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 

22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới 

sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; 

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành 

Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; 

Căn cứ Quyết định số 4872/QĐ-UBND ngày 19/11/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh 

Thanh Hoá; 

Căn cứ Quyết định số 91/2025/QĐ-UBND ngày 17/7/2025 của UBND tỉnh 

Thanh Hóa về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thanh Hóa; 

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Dữ liệu thông tin Nông nghiệp và Môi 

trường, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Tổ ứng cứu sự cố an toàn thông tin Sở Nông nghiệp và 

Môi trường (gọi tắt là Tổ ứng cứu sự cố), gồm các thành viên sau: 

1. Ông: Nguyễn Sơn Hà, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu thông tin Nông 

nghiệp và Môi trường: Tổ trưởng (thành viên tổ ứng cứu sự số tỉnh); 
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2. Ông: Lê Xuân Thắng, Phó Chánh Văn phòng Sở: Tổ phó; 

3. Ông: Nguyễn Văn Đạt, Trưởng phòng Chuyển đổi số - Trung tâm Dữ 

liệu thông tin Nông nghiệp và Môi trường: Tổ phó; 

4. Ông: Hà Tuấn Anh, Viên chức phòng Chuyển đổi số - Trung tâm Dữ liệu 

thông tin Nông nghiệp và Môi trường: Thành viên; 

5. Ông: Lê Tiến Hiểu, Chuyên viên Văn phòng Sở: Thành viên; 

9. Bà: Nguyễn Thị Thu, Chuyên viên phòng Hành chính, tổng hợp - Chi 

cục Thuỷ lợi: Thành viên; 

10. Ông: Đỗ Đình Thạch, Phòng hành chính tổng hợp - Chi cục Trồng trọt 

và Bảo vệ thực vật: Thành viên; 

11. Ông: Lê Khắc Hải, Chuyên viên phòng HCTH - Chi cục Chất lượng, 

Chế biến và Phát triển thị trường: Thành viên; 

12. Ông: Nguyễn Ngọc Duy, Viên chức phòng HCTT - Trung tâm khuyến 

nông: Thành viên; 

13. Ông: Nguyễn Đình Nghĩa, Viên chức phòng HCTT - Ban quản lý vườn 

quốc gia Bến En: Thành viên; 

14. Ông: Nguyễn Đình Tùng, Chuyên viên phòng HCTT - Chi cục Chăn 

nuôi và Thú y: Thành viên; 

15. Ông: Phạm Văn Châu, Kiểm lâm viên - Chi cục Kiểm lâm: Thành viên; 

16. Ông: Lưu Anh Dũng, Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính - Trung 

tâm phát triển quỹ đất Thanh Hoá: Thành viên; 

17. Bà: Cao Thị Thảo, Chuyên viên Hành chính, tổng hợp - Chi cục Phát 

triển nông thôn: Thành viên; 

18. Ông: Lê Duy Thành, Chuyên viên phòng HCTP - Chi cục Biển đảo và 

Thuỷ sản: Thành viên; 

19. Bà: Đỗ Thị Mai, Chuyên viên Phòng QL Quỹ phòng, chống thiên tai và 

Tổng hợp - Quỹ Bảo vệ, phát triển rừng, Môi trường và phòng chống thiên tai: 

Thành viên; 

20. Bà: Phan Đỗ Huyền Trang, Nhân viên phòng HCTH - Trung tâm nước 

sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Thanh Hoá: Thành viên; 

21. Bà: Bùi Thị Lan Anh, Chuyên viên - Ban quản lý Khu bảo tồn thiên 

nhiên Pù Luông: Thành viên; 

22. Bà: Trịnh Minh Huệ, Văn thư - Ban quan lý Vườn quốc gia Xuân Liên: 

Thành viên; 

23. Bà: Hà Thị Huyền Trang, Chuyên viên phòng HC - Ban quản lý rừng 

phòng hộ Thạch Thành: Thành viên; 
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24. Ông: Phạm Văn Hải, Nhân viên phòng HC - Ban quản lý rừng phòng 

hộ Sông Chàng: Thành viên; 

25. Ông: Lê Thành Nam, Nhân viên phòng Hành chính, Bảo vệ & Phát triển 

rừng - Ban quản lý rừng phòng hộ Lang Chánh: Thành viên; 

26. Bà: Lê Thị Thuỷ, Nhân viên phòng Hành chính, Bảo vệ & Phát triển 

rừng - Ban quản lý rừng phòng hộ Quan Sơn: Thành viên; 

27. Ông: Trương Công Điệp, Trưởng phòng HC, BVPTR - Ban quản lý 

rừng phòng hộ Mường Lát: Thành viên; 

28. Ông: Phan Huy Hưng, Hành chính - Ban quản lý rừng phòng hộ Nghi 

Sơn: Thành viên; 

29. Ông: Lê Văn Hân, Phụ trách Cảng cá Lạch Hới - Ban quản lý cảng cá 

Thanh Hoá: Thanh viên; 

30. Ông: Nguyễn Văn Tuấn, Phó phòng Hành chính - Ban quản lý rừng 

phòng hộ Như Thanh; 

31. Ông: Ngân Thị Xuyến, Nhân viên Phòng Hành chính, Tổng hợp - Ban 

quản lý khu BTTN Pù Hu: Thành viên;  

32. Ông: Bùi Huy Tưởng, Viên chức phòng Kế hoạch, Tổng hợp - Trung 

tâm Quan trắc môi trường, địa chất: Thành viên 

33. Ông: Hoàng Văn Tuấn, Tổ trưởng tổ Chăn nuôi Thú y - Trung tâm Dịch 

vụ nông nghiệp Thạch Thành: Thành viên; 

34. Ông: Hà Văn Thế, Tổ trưởng Chăn nuôi thú ý - Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp Quan Hoá: Thành viên; 

35. Ông: Khương Tuấn Sỹ, Tổ trưởng tổ Khuyến nông - Trung tâm Dịch 

vụ nông nghiệp Như Xuân: Thành viên; 

36. Bà: Lê Thị Mến, Tổ Chăn nuôi thú y - Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

Nghi Sơn: Thành viên; 

37. Ông: Phạm Tiến Văn, Tổ trưởng tổ Khuyến nông - Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp Lang Chánh: Thành viên; 

38. Bà: Hà Thị Bắc, Bộ phận Bảo vệ thực vật - Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp Triệu Sơn: Thành viên; 

39. Bà: Hoàng Thị Thuỷ, Hành chính, văn thư - Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp Thiệu Hoá: Thành viên; 

40. Ông: Nguyễn Hữu Tùng, Tổ trưởng Chăn nuôi và thú y - Trung tâm 

Dịch vụ nông nghiệp Vĩnh Lộc: Thành viên; 

41. Bà: Trần Thị Thu, Tổ Khuyến nông - Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

Hậu Lộc: Thành viên; 



4 

42. Bà: Mai Thị Yến, Phó Giám đốc - Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Nga 

Sơn: Thành viên; 

43. Bà: Lê Thị Tình, Tổ Bảo vệ thực vật - Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp 

Sầm Sơn: Thành viên; 

44. Ông: Nguyễn Vinh Quang, Tổ Khuyến nông - Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp Bỉm Sơn: Thành viên; 

45. Ông: Nguyễn Văn Tú, Tổ Khuyến nông - Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp Thọ Xuân: Thành viên; 

46. Bà: Nguyễn Thị Hà, Hành chính& văn thư - Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp Đông Sơn: Thành viên; 

47. Ông: Trịnh Văn Hưng, Tổ Khuyến nông - Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp Hà Trung: Thành viên; 

48. Ông: Phạm Doãn Cường, Tổ Chăn nuôi và Thú y - Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp Thường Xuân: Thành viên; 

49. Bà: Trịnh Ngọc Mai, Kế toán - Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Yên 

Định: Thành viên; 

50. Bà: Lương Thị Thuý, Kế toán - Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp Mường 

Lát: Thành viên; 

51: Ông: Nguyễn Thị Phương Dung, Tổ Khuyến nông - Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp Quảng Xương: Thành viên; 

52: Ông: Hà Đỗ Thọ, Tổ Chăn nuôi và Thú y - Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp Như Thanh: Thành viên; 

53. Ông: Nguyễn Hải Năm, Tổ Khuyến nông - Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp Cẩm Thuỷ: Thành viên; 

54. Ông: Nguyễn Đức Tuân, Tổ TT&BVTV - Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp Bá Thước: Thành viên; 

55. Ông: Lê Ngọc Phúc, TT&BVTV - Trung tâm Dịch vụ nông Hoằng Hoá: 

Thành viên; 

56. Ông: Phạm Thanh Hải, Tổ Chăn nuôi và Thú y - Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp Ngọc Lặc: Thành viên; 

57. Bà: Trần Thị Hường, Tổ Chăn nuôi và Thú y - Trung tâm Dịch vụ nông 

nghiệp Nông Cống: Thành viên; 

58. Bà: Nguyễn Ngọc Quỳnh, Tổ Chăn nuôi và Thú y - Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp Quan Sơn: Thành viên; 

59. Ông: Phạm Văn Hải, Hành chính, Bảo vệ và Phát triển rừng Trung tâm 

Dịch vụ nông nghiệp Sông Chàng: Thành viên; 
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Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ ứng cứu sự cố 

1. Tổ chức giám sát, phát hiện sớm các sự cố an toàn thông tin mạng; đánh 

giá rủi ro, phân tích nguyên nhân, đưa ra phương án xử lý và khôi phục hệ thống 

trong thời gian sớm nhất. Điều phối, hỗ trợ kỹ thuật và nghiệp vụ cho các bộ phận, 

đơn vị khi xảy ra sự cố, bảo đảm tính sẵn sàng, tính liên tục và phục hồi sau sự cố 

an toàn thông tin tại Cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi 

trường Thanh Hoá. 

2. Thực hiện trách nhiệm thành viên đầu mối của Sở trong mạng lưới ứng 

cứu sự cố máy tính trên toàn tỉnh. Liên kết, phối hợp với các bộ phận ứng cứu sự 

cố tại các cơ quan, đơn vị trong tỉnh nhằm ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố máy 

tính, mạng máy tính, mạng Internet dưới sự điều phối của Đội ứng cứu sự cố an 

toàn thông tin mạng tỉnh Thanh Hoá. 

3. Tham mưu, đề xuất và triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công 

tác ứng cứu sự cố và đảm bảo an toàn thông tin mạng tại Cơ quan Sở và các đơn 

vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa; báo cáo Giám đốc Sở, 

các cơ quan chuyên môn về kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm và đột xuất 

theo yêu cầu. 

4. Tổ trưởng Tổ ứng cứu sự cố chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về hoạt 

động Tổ ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng và phân công nhiệm vụ cụ thể cho 

từng thành viên; kịp thời báo cáo những công việc vượt thẩm quyền được giao. 

Điều 3. Tổ chức hoạt động của Tổ ứng cứu sự cố 

1. Trung tâm Dữ liệu thông tin Nông nghiệp và Môi trường là đơn vị phụ 

trách an toàn thông tin của Sở trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Tổ ứng 

cứu sự cố. 

2. Tổ ứng cứu sự cố được sử dụng nguồn lực chung (nhân lực, kỹ thuật, con 

dấu...) của Sở để thực hiện nhiệm vụ. 

3. Các thành viên Tổ ứng cứu sự cố làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và 

hưởng chế độ (nếu có) theo quy định hiện hành. 

Điều 4. Trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc Sở 

1. Lãnh đạo các đơn vị có thành viên tham gia Tổ ứng cứu sự cố, kịp thời 

cử cán bộ thay thế và thông báo về Trung tâm Dữ liệu thông tin Nông nghiệp và 

Môi trường khi có sự thay đổi nhân sự tham gia Tổ ứng cứu sự cố. 

2. Khi nhận được thông báo của đơn vị thường trực Tổ ứng cứu sự cố, các 

đơn vị phải ưu tiên cho việc chỉ đạo cán bộ tham gia công tác ứng cứu sự cố an 

toàn thông tin mạng. 

 Điều 5. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định:  

số 251/QĐ-SNN&PTNT ngày 10/6/2022 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thông về việc Kiện toàn Tổ ứng cứu sự cố An toàn thông tin mạng; số 
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379/QĐ-STNMT ngày 28/6/2022 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về 

việc thành lập Tổ ứng cứu sự cố An toàn thông tin mạng Sở Tài nguyên và Môi 

trường. 

Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Chánh Văn phòng Sở, Giám đốc Trung tâm 

Dữ liệu thông tin Nông nghiệp và Môi trường, Trưởng các phòng, Thủ trưởng các 

đơn vị có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 5 QĐ; 

- VP UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Công an tỉnh Thanh Hoá (để báo cáo); 

- Cổng thông tin điện tử Sở 

- Lưu: VT, TTDLTT, VP. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

 

Cao Văn Cường 
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